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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUY             

TỈ    Ả  DƯƠ G 

Bản án số: 66/2017/HSST 

Ngày: 13/11/2017 

  CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  

  Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

 

                         

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  OÀ XÃ HỘ  C Ủ  G ĨA V     A  

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY             -  Ỉ    Ả  DƯƠ G 

 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông      n Văn Tr n . 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1/ Ôn    ô Văn Minh; 

2/ Ông Bùi Đức Hiệp. 

- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Ôn  Đinh Q ốc Cườn  – Thư ký Toà 

án nhân dân huyện  i  Th nh, tỉnh Hải Dươn . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n h   n  im Thành, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên toà: Ôn  Lư  Mạn Hùn  - Kiể  sát viên. 

Ngày 13 tháng 11 nă  2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân h  ện Kim 

Th nh, tỉnh Hải Dươn , Tòa án nhân dân h  ện Kim Th nh  ở phiên tòa xét xử 

công khai sơ thẩ  vụ án hình sự thụ lý số 70/2017/HSST ngày 01 tháng 11 nă  

2017 theo thủ tục rút  ọn đối với bị cáo: Trần Văn T - sinh nă  1977. Sinh, trú 

quán: Thôn D, xã P, h  ện  , tỉnh Hải Dươn . Q ốc tịch: Việt  a ; Dân tộc: 

Kinh; Tôn giáo: Không; n hề n hiệp:  hông; trình độ văn hoá: 9/12; con ông 

Trần Q an  C và con bà Nguy n Thị T; Vợ: Vũ Thị L; bị cáo có  ột con sinh 

nă  2003. Tiền án, tiền sự:  hông. 

Bị cáo bị bắt tạ   iữ từ n ày 19/10 đến n    21/10/2017, sa  đó bị áp 

dụn  biện pháp n ăn chặn Cấ  đi khỏi nơi cư trú. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

- Người bị hại:      n Văn C - sinh nă  1959. 

Trú tại: Thôn D1, xã P, h  ện  , tỉnh Hải Dươn . (Vắn   ặt tại phiên tòa). 

NHẬ    ẤY: 

Bị cáo Trần Văn T bị Viện kiể  sát nhân dân huyện  i  Th nh, tỉnh Hải 

Dươn  tr   tố về hành vi phạ  tội như sa : 
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  hoản  19  iờ 20 phút, ngày 19/10/2017, bị cáo Trần Văn T lợi dụng trời 

tối, vắn  n ười, đã có h nh vi lội x ốn  ao n ôi ba ba nhà ôn       n Văn C – 

Sinh nă  1959 ở thôn D1, xã P, h  ện K, tỉnh Hải Dươn  bắt trộ  05 con ba ba 

có tổn  trọn  lượn  10,44k , tổn  trị  iá 5.220.000đồn  thì bị phát hiện bắt q ả 

tang.   

  ết l  n định  iá t i sản số 44/KL- HĐĐG n  y 20/10/2017 của Hội 

đồng định  iá t i sản trong tố tụng hình sự Ủ  ban nhân dân h  ện Kim Th nh 

kết l  n: 05 con ba ba có tổn  trọn  lượn  10,44kg tại thời điể  sả  ra vụ việc 

trị  iá: 5.220.000 đồn  (Năm triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng). 

Về v t chứn : Cơ q an Cảnh sát điề  tra, Công an huyện  i  Th nh đã 

quản lý một bao tải dứa     xanh, ch  ển Chi cục Thi h nh án dân sự h  ện 

 i  th nh q ản lý, chờ xử lý theo q   định. 

Xác định số ba ba th   iữ được l  t i sản hợp pháp của ông C, Cơ q an 

Cảnh sát điề  tra, Công an huyện  i  Th nh đã trả lại cho ông C. 

 Q  ết định tr   tố theo thủ tục rút  ọn số 73/QĐ-VKS-HS ngày 31 tháng 

10 nă  2017, Viện  iể  sát nhân dân huyện  i  Thành truy tố bị cáo Trần 

Văn T về tội “Trộ  cắp tài sản” theo khoản 1 Điề  138 Bộ l  t hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn T thành khẩn khai nh n hành vi phạ  tội, 

bị cáo đề n hị Hội đồn  xét xử  iả  nhẹ hình phạt cho bị cáo; n ười bị hại vắn  

 ặt, có đơn đề n hị tự n   ện khôn   ê  cầ   ì về trách nhiệ  dân sự đối với 

bị cáo v  đề n hị Tòa án  iả  nhẹ hình phạt cho bị cáo; Kiể  sát viên, đại diện 

Viện kiể  sát nhân dân huyện  i  Thành thực hành quyền công tố tại phiên toà 

giữ n   ên nội d n  tr   tố v  đề n hị Hội đồn  xét xử:  

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạ  tội “Trộ  cắp tài sản”.  

Về điều luật áp dụng: Áp dụn   khoản 1 Điề  138; điể  h, p khoản 1, 

khoản 2  Điề  46; điể  a khoản 1 Điề  41 Bộ l  t Hình sự. Điể  a, đ khoản 2 

Điề  76; Điề  99 Bộ l  t Tố tụn  hình sự.   hị q  ết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ Q ốc hội về  án phí và lệ phí Tòa án.  

Về hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Trần Văn T từ 07 đến 09 tháng tù(Được 

trừ đi hai n    tạ   iữ từ n ày 19/10/2017 đến n    21/10/2017), bị cáo T còn 

phải chấp h nh từ 06 tháng 28 n    đến 08 tháng 28 ngày tù, thời hạn chấp h nh 

hình phạt tù tính từ n ày bắt thi hành án. 

Về hình phạt bổ sung: Mi n hình phạt bổ s n  l  phạt tiền đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự:  hôn  phải giải q  ết. 

Về vật chứng: Đề n hị Hội đồn  xét xử tịch th  tiê  hủ  01 bao tải dứa 

màu xanh. 
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Về án phí: Bị cáo Trần Văn T phải chị  án phí hình sự sơ thẩ . 

 Căn cứ vào các tài liệ  đã được thẩ  tra tại phiên to , căn cứ vào kết q ả 

tranh l  n tại phiên to  trên cơ sở xe  xét đầ  đủ, toàn diện chứn  cứ, ý kiến 

của kiể  sát viên, bị cáo. 

XÉT THẤY: 

Lời khai của bị cáo tại phiên toà phù hợp với Biên bản bắt n ười phạ  tội 

q ả tan , phù hợp với lời khai của bị cáo, lời khai của n ười bị hại, n ười làm 

chứn  tại cơ q an điề  tra, v t chứn  đã th  được và các tài liệ  chứn  cứ có 

trong hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở xác định:  hoản  19  iờ 20 phút, ngày 

19/10/2017, bị cáo Trần Văn T lợi dụn  trời tối, vắn  n ười đã có h nh vi lội 

x ốn  ao n ôi ba ba nhà ông      n Văn C – Sinh nă  1959 ở thôn D1, xã P, 

h  ện K, tỉnh Hải Dươn  bắt trộ  05 con ba ba có tổn  trọn  lượn  10,44kg, 

tổn  trị  iá 5.220.000đồn .   

Bị cáo Trần Văn T đủ t ổi chị  trách nhiệ  hình sự, có khả năn  nh n 

thức v  điề  khiển h nh vi của  ình. 

  hư v  , có đủ cơ sở kết l  n bị cáo Trần Văn T phạ  tội “Trộ  cắp tài 

sản”, tội phạ  v  hình phạt được q   định tại khoản 1 Điề  138 Bộ l  t Hình 

sự.  

Viện kiể  sát nhân dân huyện  i  Th nh tr   tố bị cáo Trần Văn T về tội 

"Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điề  138 Bộ l  t hình sự l  có căn cứ, đún  

n ười, đún  tội. 

H nh vi phạ  tội của bị cáo trực tiếp xâ  phạ  đến q  ền sở hữ  t i sản 

của n ười khác,  â   ất tr t tự trị an và  â  hoan   an  tron  q ần chún  nhân 

dân ở địa phươn . 

Xét tính chất,  ức độ h nh vi phạ  tội, điề  kiện nhân thân v  các tình tiết 

tăn  nặn ,  iả  nhẹ trách nhiệ  hình sự của bị cáo thì thấ :  

Về tình tiết tăn  nặn  trách nhiệ  hình sự: Bị cáo không bị áp dụn  tình tiết 

tăn  nặn  trách nhiệ  hình sự n o q   định tại Điề  48 Bộ l  t Hình sự.  

Về tình tiết  iả  nhẹ trách nhiệ  hình sự: Bị cáo phạ  tội  an  tính cơ 

hội, khôn  có chủ đích từ trước, phạ  tội lần đầ , th ộc trườn  hợp ít n hiê  

trọn ; quá trình điề  tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai nh n hành vi 

phạ  tội; bố đẻ bị cáo được Chủ tịch nước tặn  H ân chươn  chiến sỹ vẻ van  

hạn  ba; n ười bị hại xin  iả  nhẹ hình phạt đối với bị cáo nên bị cáo được 

hưởn  các tình tiết  iả  nhẹ trách nhiệ  hình sự q   định tại điể  h, p khoản 1 

v  khoản 2 Điề  46 Bộ l  t hình sự.  
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Cần xe  xét giả  nhẹ  ột phần hình phạt cho bị cáo nhưn  để l p lại an 

ninh tr t tự tại địa phươn , răn đe nhữn  kẻ lười lao độn  v  có ý định chiế  

đoạt t i sản của n ười khác nên cần thiết b ộc bị cáo phải cách ly khỏi xã hội 

 ột thời  ian  ới có tác dụn   iáo dục riên  v  răn đe phòn  n ừa ch n . 

Hình phạt bổ s n : Theo q   định tại khoản 5 Điề  138 Bộ l  t hình sự 

thì bị cáo còn có thể bị phạt tiền s n  q ỹ  h  nước, son  xét hoàn cảnh bị cáo 

không có t i sản, khôn  có việc làm và thu nh p nên mi n hình phạt bổ s n  là 

phạt tiền đối với bị cáo. 

Trách nhiệ  dân sự:   ười bị hại l  ông C đã nh n lại đủ số ba ba do bị 

cáo T chiế  đoạt v  tự n   ện không yêu cầ   ì về trách nhiệ  dân sự đối với 

bị cáo nên không phải  iải q  ết. 

Về v t chứn : Xác định 01(Một) bao tải dứa     xanh l  v t chứn  của 

vụ án, không có giá trị sử dụn , tịch th  tiêu hủ .  

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điề  99 Bộ l  t tố tụn  hình sự;   hị q  ết số 

326/2016/UBTVQH14 n    30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ Q ốc hội về án phí, 

lệ phí To  án. Bị cáo Trần Văn T bị kết l  n phạ  tội nên phải chị  án phí hình 

sự sơ thẩ . 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾ  ĐỊ  : 

1/ Về tội danh: T  ên bố: Bị cáo Trần Văn T phạ  tội “ Trộ  cắp tài 

sản”. 

2/ Về điều luật áp dụng: Áp dụn :  hoản 1 Điề  138; điể  h, p khoản 

1, khoản 2 Điề  46; điể  a khoản 1 Điề  41 Bộ l  t Hình sự. Điể  a, đ khoản 2 

Điề  76; Điề  99 Bộ l  t tố tụn  hình sự.   hị q  ết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thườn  vụ Q ốc hội về  ức th ,  i n,  iả , th , nộp 

q ản lý và sử dụn  án phí và lệ phí Tòa án.  

3/ Về hình phạt:  

- Hình phạt chính: Xử phạt bị Trần Văn T 08 (Tám) tháng tù(Được trừ đi 

hai n    tạ   iữ từ n ày 19/10/2017 đến n    21/10/2017), bị cáo T còn phải 

chấp h nh 07(Bẩ ) tháng 28 (Hai  ươi tá ) ngày tù, thời hạn chấp h nh hình 

phạt tù tính từ n ày bắt thi hành án.  

- Hình phạt bổ sung: Mi n hình phạt bổ s n  là phạt tiền đối với bị cáo. 

4/ Về trách nhiệm dân sự: Không phải  iải q  ết. 

5/ Xử lý vật chứng: Tịch th  tiêu hủ  01 (Một) bao tải dứa     xanh. 
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(Theo Biên bản  iao nh n v t chứn , t i sản của Chi cục Thi hành án dân 

sự h  ện  i  Thành l p hồi 09  iờ 00 phút, ngày 03/11/2017). 

6/ Về án phí: Bị cáo Trần Văn T phải chị  200.000 đồn  án phí hình sự 

sơ thẩ . 

 Án xử côn  khai sơ thẩ  có mặt bị cáo, vắn   ặt n ười bị hại. Báo cho 

bị cáo biết được q  ền kháng cáo bản án trong hạn 15 n ày kể từ n ày tuyên án, 

đối với n ười bị hại vắn   ặt tại phiên tòa, thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ 

ngày nh n được bản án hoặc bản án được niê   ết./. 

 

Nơi nhận:  

- V S D h  ện ki  Th nh; 

- Côn  an h  ện  i  Th nh; 

- Chi cục THADS h  ện  i  Th nh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Hải Dươn ; 

- Bị cáo; n ười bị hại; 

- Lư  HS. 

 

        TM.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   Ẩ  

        hẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

     guyễn Văn  rung 

 

 


